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1 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2010041 Võ Ngọc Phương  09/01/2002 N Khoa học môi trường

2 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2101740 Ngô Minh Huy  28/10/2003 Khoa học môi trường

3 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2101756 Trần Vy Quyên  10/03/2003 N Khoa học môi trường

4 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2101766 Đỗ Thị Thanh Trúc  14/09/2003 N Khoa học môi trường

5 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2106310 Lê Thanh Lộc  11/02/2003 Khoa học môi trường

6 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2108863 Huỳnh Bảo Trâm  04/09/2003 N Khoa học môi trường

7 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201825 Nguyễn Duy Chương  19/05/2004 Khoa học môi trường

8 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201826 Lê Minh Duy  10/10/2004 Khoa học môi trường

9 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201827 Phạm Vũ Đình Duy  21/07/2004 Khoa học môi trường

10 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201828 Nguyễn Hải Đăng  22/02/2004 Khoa học môi trường

11 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201829 Tôn Thiên Giáp  02/04/2004 Khoa học môi trường

12 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201831 Phạm Ngọc Hân  04/12/2004 N Khoa học môi trường

13 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201832 Trần Ngọc Kim Hoàng  15/05/2004 N Khoa học môi trường

14 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201834 Võ Mỹ Hưng  19/03/2004 Khoa học môi trường

15 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201835 Trần Chí Kha  24/10/2003 Khoa học môi trường

16 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201839 Nguyễn Kim Loan  30/10/2004 N Khoa học môi trường

17 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201841 Lê Thị Mỵ  03/05/2004 N Khoa học môi trường

18 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201842 Nguyễn Như Hoài Ngân  02/09/2004 N Khoa học môi trường

19 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201843 Trần Hoài Ngọc  20/06/2004 N Khoa học môi trường

20 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201845 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung  20/04/2004 N Khoa học môi trường

21 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201857 Nguyễn Thị Ngọc Thúy  09/09/2003 N Khoa học môi trường

22 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201863 Trần Thị Ánh Tuyết  01/01/2004 N Khoa học môi trường

23 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201864 Huỳnh Thị Tú Uyên  29/11/2004 N Khoa học môi trường

24 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201866 Đổ Quốc Vinh  05/08/2004 Khoa học môi trường

25 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201868 Đinh Hồng Xuân  22/05/2004 N Khoa học môi trường

26 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201869 Nguyễn Ngọc Vân Anh  16/09/2004 N Khoa học môi trường

27 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201871 Đào Tiến Cường  02/06/2004 Khoa học môi trường

28 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201872 Nguyễn Hải Duy  27/11/2004 Khoa học môi trường

29 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201873 Phan Nguyễn Tiến Đạt  15/04/2003 Khoa học môi trường

30 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201876 Nguyễn Ngọc Hân  08/05/2004 N Khoa học môi trường

31 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201877 Nguyễn Thị Kiều Hoa  04/11/2004 N Khoa học môi trường

32 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201881 Đoàn Văn Khang  12/10/2004 Khoa học môi trường

33 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201886 Hồng Trần Hoàn Mỹ  17/09/2004 N Khoa học môi trường

34 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201887 Nguyễn Kim Ngân  18/03/2004 N Khoa học môi trường

35 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201888 Trần Ngọc Ngân  14/04/2004 N Khoa học môi trường

36 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201889 Trần Văn Phước Nguyên  25/11/2004 Khoa học môi trường

37 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201891 Nguyễn Phi Nhung  14/01/2004 N Khoa học môi trường

38 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201892 Lê Minh Phú  29/10/2004 Khoa học môi trường
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39 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201893 Nguyễn Thanh Phú  29/02/2004 Khoa học môi trường

40 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201902 Phạm Minh Thuận  14/11/2004 Khoa học môi trường

41 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201906 Cao Huỳnh Trân  13/06/2004 N Khoa học môi trường

42 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201909 Hồ Thị Huỳnh Tươi  30/05/2004 N Khoa học môi trường

43 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201910 Nguyễn Thị Phương Uyên  16/05/2004 N Khoa học môi trường

44 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2109080 Trần Nguyễn Nhựt Minh  23/09/2003 Kỹ thuật môi trường

45 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202173 Đoàn Đăng Khoa  16/03/2004 Kỹ thuật môi trường

46 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202175 Trần Quốc Kiệt  19/08/2004 Kỹ thuật môi trường

47 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202181 Võ Nhật Minh  22/07/2004 Kỹ thuật môi trường

48 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202182 Trần Thị Ngọc Mỹ  24/08/2004 N Kỹ thuật môi trường

49 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202184 Trần Bảo Ngọc  09/01/2004 N Kỹ thuật môi trường

50 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202185 Võ Thành Nhân  13/05/2004 Kỹ thuật môi trường

51 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202188 Huỳnh Nguyễn Hữu Phúc  07/03/2004 Kỹ thuật môi trường

52 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202193 Phan Như Quỳnh  10/07/2004 N Kỹ thuật môi trường

53 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202197 Lê Hồng Thái  01/03/2004 Kỹ thuật môi trường

54 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202201 Phạm Thiện Thuật  22/04/2004 Kỹ thuật môi trường

55 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202202 Trần Nguyễn Phương Thuỳ  12/11/2004 N Kỹ thuật môi trường

56 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202203 Nguyễn Thị Thanh Thúy  05/01/2004 N Kỹ thuật môi trường

57 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202204 Nguyễn Thị Minh Thư  30/05/2004 N Kỹ thuật môi trường

58 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202205 La Thương  21/04/2004 Kỹ thuật môi trường

59 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202207 Lương Ngọc Toàn  26/03/2004 Kỹ thuật môi trường

60 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202213 Trần Trung Trực  27/12/2004 Kỹ thuật môi trường

61 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202214 Phạm Ánh Tuyết  18/10/2004 N Kỹ thuật môi trường

62 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202216 Nguyễn Thị Tường Vi  13/10/2004 N Kỹ thuật môi trường

63 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202218 Huỳnh Hà Triệu Vy  13/07/2004 N Kỹ thuật môi trường

64 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2202219 Lê Thảo Vy  27/01/2004 N Kỹ thuật môi trường

65 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 C2300091 Lê Thị Ngọc Trân  25/12/2002 N Kỹ thuật môi trường

66 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2009505 Trần Đức Toàn  01/03/2002 Quản lý đất đai

67 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201413 Phan Thanh Dinh  03/09/2004 Quản lý đất đai

68 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201417 Trần Quách Khả Định  04/12/2004 Quản lý đất đai

69 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201420 Trương Trần Bảo Hân  27/01/2004 N Quản lý đất đai

70 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201421 Lê Phúc Hiển  17/01/2004 Quản lý đất đai

71 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201423 Nguyễn Thị Như Huỳnh  25/01/2003 N Quản lý đất đai

72 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201424 Nguyễn Diệu Hương  10/05/2003 N Quản lý đất đai

73 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201428 Nguyễn Đăng Khoa  06/07/2004 Quản lý đất đai

74 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201429 Trần Minh Khuê  29/09/2002 Quản lý đất đai

75 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201432 Huỳnh Văn Lâm  06/05/2004 Quản lý đất đai

76 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201435 Nguyễn Yến Loan  06/10/2004 N Quản lý đất đai

77 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201437 Trang Diễm My  10/05/2004 N Quản lý đất đai

78 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201438 Lê Thành Nam  14/06/2004 Quản lý đất đai

79 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201439 Huỳnh Ngọc Kim Ngân  23/08/2004 N Quản lý đất đai
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80 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201440 Đặng Thị Cẩm Nghi  13/11/2004 N Quản lý đất đai

81 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201441 Huỳnh Thị Tuyết Nghi  17/08/2003 N Quản lý đất đai

82 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201444 Dương Bá Nhân  29/06/2004 Quản lý đất đai

83 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201446 Bùi Thị Tuyết Nhi  07/11/2004 N Quản lý đất đai

84 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201447 Nguyễn Ngọc Yến Nhi  28/09/2004 N Quản lý đất đai

85 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201450 Nguyễn Thị Kiều Oanh  20/08/2004 N Quản lý đất đai

86 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201454 Nguyễn Thị Trúc Phương  25/11/2004 N Quản lý đất đai

87 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201457 Lê Thị Như Quỳnh  10/07/2004 N Quản lý đất đai

88 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201464 Lê Thị Ngọc Thuận  15/09/2004 N Quản lý đất đai

89 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201469 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  04/11/2004 N Quản lý đất đai

90 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201472 Nguyễn Trần Thanh Trúc  28/10/2003 N Quản lý đất đai

91 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201475 Võ Thị Trúc Vi  08/02/2004 N Quản lý đất đai

92 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201480 Nguyễn Thùy Thúy An  14/06/2004 N Quản lý đất đai

93 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201483 Nguyễn Huỳnh Anh  20/08/2003 Quản lý đất đai

94 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201484 Trần Lâm Thanh Bằng  09/10/2003 Quản lý đất đai

95 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201486 Đoàn Minh Chí  21/08/2004 Quản lý đất đai

96 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201488 Lê Thành Công Danh  24/02/2004 Quản lý đất đai

97 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201490 Huỳnh Nhựt Duy  10/04/2004 Quản lý đất đai

98 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201494 Nguyễn Văn Đức  18/10/2003 Quản lý đất đai

99 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201495 Huỳnh Thị Ngọc Hân  13/01/2004 N Quản lý đất đai

100 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201501 Nguyễn Đăng Khang  05/12/2004 Quản lý đất đai

101 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201507 Lâm Anh Kỳ  26/08/2004 Quản lý đất đai

102 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201510 Châu Nhật Linh  15/09/2004 Quản lý đất đai

103 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201512 Đặng Dương Luân  22/05/2004 Quản lý đất đai

104 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201513 Trần Thị Kim Ly  18/04/2004 N Quản lý đất đai

105 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201514 Chau Vanh Na  05/10/2004 Quản lý đất đai

106 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201516 Nguyễn Võ Thu Ngân  18/12/2004 N Quản lý đất đai

107 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201519 Lư Tuyết Ngọc  08/11/2003 N Quản lý đất đai

108 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201520 Phan Kim Nguyên  07/11/2004 N Quản lý đất đai

109 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201521 Phạm Trọng Nhân  25/01/2004 Quản lý đất đai

110 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201522 Bào Yến Nhi  30/11/2004 N Quản lý đất đai

111 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201524 Trịnh Yến Nhi  23/02/2004 N Quản lý đất đai

112 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201525 Nguyễn Thị Huỳnh Như  06/04/2004 N Quản lý đất đai

113 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201526 Nguyễn Thị Hằng Ny  15/10/2004 N Quản lý đất đai

114 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201529 Lê Hoàng Phúc  20/01/2004 Quản lý đất đai

115 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201530 Nguyễn Thành Phúc  09/02/2004 Quản lý đất đai

116 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201533 Huỳnh Thị Mỹ Quí  23/01/2004 N Quản lý đất đai

117 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201535 Đoàn Văn Sê Ra  16/03/2004 Quản lý đất đai

118 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201536 Nguyễn Văn Tài  07/07/2004 Quản lý đất đai

119 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201537 Dương Thanh Thanh  06/10/2004 N Quản lý đất đai

120 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201539 Huỳnh Lê Ngọc Thắm  11/07/2004 N Quản lý đất đai
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121 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201540 Nguyễn Trường Thịnh  16/12/2004 Quản lý đất đai

122 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201541 Huỳnh Anh Thư  06/12/2004 N Quản lý đất đai

123 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201543 Nguyễn Cẩm Tiên  20/09/2004 N Quản lý đất đai

124 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201550 Đặng Thành Tỷ  09/12/2004 Quản lý đất đai

125 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201551 Nguyễn Thị Thu Vân  03/01/2004 N Quản lý đất đai

126 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201552 Nguyễn Hoàng Vinh  14/01/2003 Quản lý đất đai

127 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2201553 Nguyễn Thị Thúy Vy  03/08/2004 N Quản lý đất đai

128 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2106290 Nguyễn Thái Hoàn Hảo  08/01/2003 Quản lý tài nguyên và môi trường

129 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2113022 Mai Quốc Khôi  13/02/2003 Quản lý tài nguyên và môi trường

130 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207158 Lưu Thúy Duy  24/04/2004 N Quản lý tài nguyên và môi trường

131 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207159 Lê Quốc Đạt  30/04/2004 Quản lý tài nguyên và môi trường

132 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207161 Phạm Thị Mỹ Giào  07/01/2004 N Quản lý tài nguyên và môi trường

133 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207165 Lê Thái Huy  03/09/2004 Quản lý tài nguyên và môi trường

134 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207171 Trần Nhựt Lam  02/08/2004 N Quản lý tài nguyên và môi trường

135 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207178 Đoàn Chí Nguyện  19/09/2003 Quản lý tài nguyên và môi trường

136 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207198 Phan Thị Diễm Trân  24/04/2004 N Quản lý tài nguyên và môi trường

137 MT 2475/QĐ-ĐHCT 26/05/2026 B2207199 Hồ Thị Ngọc Trinh  01/02/2004 N Quản lý tài nguyên và môi trường
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